
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ AN KHÁNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Khánh, ngày       tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, hộ thoát nghèo, 

thoát cận nghèo năm 2024 trên địa bàn Xã An Khánh. 

                                 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN KHÁNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/07/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021 của Bộ Lao động 

TBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021; 

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 23/08/2024 của UBND xã An 

Khánh về việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã An Khánh năm 

2024. 

Căn cứ Công văn số  3718  /CV-UBND ngày  05/12/2024 của UBND huyện Đại 

Từ về việc đồng ý với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn 

huyện Đại Từ. 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo giảm nghèo Xã An Khánh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận 

nghèo năm 2024 trên địa bàn Xã An Khánh theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại 

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, như sau:  

Tổng số hộ toàn xã: 1.869 hộ; Trong đó: 



- Số hộ nghèo: 59 hộ = 3,16% 

- Hộ cận nghèo: 77 hộ = 4,12% 

- Số hộ thoát nghèo: 38 hộ 

- Số hộ thoát cận nghèo: 44 hộ 

(Có danh sách chi tiết kèm theo)  

Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Điều 1, Quyết định này 

là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách 

phát triển kinh tế-xã hội  khác trong năm 2025. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban ngành có liên quan và các ông, bà có tên 

tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

Nơi nhận: 

- TT ĐU-HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- TV BCĐ rà soát hộ nghèo xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP,UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vinh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ NGHÈO XÃ AN KHÁNH NĂM 2025 

 

Số 

TT 

Họ tên Giới 

tính 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ Ghi chú 

1 NGUYỄN THỊ NGẸ 

 
Nữ 10/10/1936 Xóm  An Bình  

2 ĐẶNG THỊ HUÊ Nữ 05/01/1950 Xóm  An Bình  

3 PHAN QUÝ LONG Nam 10/12/1938 Xóm  An Bình  

4 TRẦN THỊ THƯƠNG Nữ 20/12/1986 Xóm  An Bình  

5 NGUYỄN THỊ VUI Nữ 10/06/1947 Xóm An Thanh  

6 LÊ THỊ ĐÔNG Nữ 10/09/1958 Xóm An Thanh  

7 NGUYỄN THỊ NHÁY Nữ 28/08/1960 Xóm An Thanh  

8 PHẠM THỊ XUYẾN Nữ 04/01/1983 Xóm An Thanh  

9 NGUYỄN HỒNG SƠN Nam 03/10/1976 Xóm An Thanh  

10 BÙI THỊ HOÀN Nữ 09/04/1984 Xóm Đá Thần  

11 PHẠM THỊ LOAN Nữ 30/04/1965 Xóm Đá Thần  

12 DƯƠNG MINH PHƯƠNG Nam 01/01/1943 Xóm Đạt  

13 HOÀNG THỊ TUẤT Nữ 23/09/1965 Xóm Đạt  

14 DIỆP THỊ XUÂN Nữ 28/01/1960 Xóm Đạt  

15 TRẦN VĂN KHOA Nam 17/03/1981 Đoàn Kết  

16 PHẠM VĂN BÌNH Nam 07/11/1979 Đoàn Kết  

17 DIỆP THỊ NINH Nữ 25/08/1948 Đoàn Kết  

18 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Nam 01/03/1963 Đoàn Kết  

19 TRƯƠNG THỊ HẢI Nữ 05/11/1974 Đồng Bục  

20 DƯƠNG ĐỨC THỌ Nam 04/12/1990 Đồng Bục  

21 CHU THỊ LỢI Nữ 07/01/1981 Đồng Bục  

22 DƯƠNG THỊ TÌNH Nữ 03/04/1954 Đồng Bục  

23 HOÀNG VĂN DẬU Nam 15/08/1957 Đồng Bục  

24 LƯƠNG THỊ MẬN Nữ 07/11/1973 Đồng Sầm  

25 PHAN QUÝ TỐT Nam 22/01/1985 Đồng Sầm  

26 HOÀNG VĂN NĂM Nam 26/09/1980 Đồng Sầm  

27 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 17/09/1982 Đồng Sầm  

28 ĐINH VĂN MẠNH Nam 06/04/1965 Đồng Sầm  

29 NGUYỄN VĂN HIỀN Nam 02/05/1974 Đồng Sầm  

30 NGUYỄN THUÝ VÂN Nữ 18/11/1964 Xóm Hàng  

31 PHẠM KHẮC DUY Nam 07/07/1985 Xóm Hàng  

32 TRẦN VĂN VỤ Nam 01/07/1964 Xóm Hàng  



33 VŨ THỊ HIỂN Nữ 10/10/1949 Hồng Nghè  

34 LƯU TIẾN LỢI Nam 21/04/1978 Hồng Nghè  

35 NGÔ THỊ THUÝ Nữ 20/03/1985 Hồng Nghè  

36 TỪ VĂN QUẾ Nam 16/07/1943 Hồng Nghè  

37 ĐẶNG VĂN TƯ Nam 10/01/1957 Xóm Ngò  

38 TRẦN VĂN NĂM Nam 05/06/1950 Xóm Ngò  

39 TRẦN VĂN SÁU Nam 08/02/1953 Xóm Ngò  

40 NGÔ THỊ NHƯ HOA Nữ 26/11/1974 Xóm Sòng  

41 ĐÀO THỊ HIỀN Nữ 02/09/1947 Xóm Sòng  

42 DƯƠNG THỊ KHANH Nữ 15/10/1968 Xóm Sòng  

43 PHẠM CHÍ KIÊN Nam 15/01/1981 Xóm Sòng  

44 LƯƠNG THỊ HỒNG Nữ 10/02/1964 Tân Bình  

45 PHAN THỊ NỤ Nữ 25/10/1961 Tân Bình  

46 PHAN THANH HIỆN Nam 28/04/1987 Tân Bình  

47 NGUYỄN VĂN MINH Nam 10/04/1971 Tân Bình  

48 TỪ NGUYỆT MINH Nữ 14/09/1982 Tân Tiến  

49 BÙI THỊ HẢI Nữ 20/07/1946 Tân Tiến  

50 NGÔ THỊ NGỌC Nữ 30/06/1942 Tân Tiến  

51 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 12/08/1969 Tân Tiến  

52 NGUYỄN VĂN HOÀ Nam 01/02/1975 Thác Vạng  

53 TRỊNH XUÂN HÙNG Nam 15/07/1963 Thác Vạng  

54 NGÔ MINH ĐẠO Nam 08/05/1955 Thác Vạng  

55 NGUYỄN THÀNH LONG Nam 24/05/1990 Thác Vạng  

56 BÙI THỊ HẠ Nữ 08/03/1949 Thác Vạng  

57 LÊ THỊ BÌNH Nữ 12/06/1978 Thống Nhất  

58 VŨ MINH KHẢI Nam 20/09/1978 Thống Nhất  

59 ĐINH THỊ THÁI Nữ 24/12/1961 Thống Nhất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO XÃ AN KHÁNH NĂM 2025 

 

Số TT Họ tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ Ghi 

chú 

1 ĐỖ VĂN THỬ Nam 14/07/1952 An Bình  

2 TRẦN THỊ TƯ Nữ 12/8/1955 An Bình  

3 ĐỖ VĂN LỘC Nam 27/01/1962 An Bình  

4 VƯƠNG THỊ DẬU Nữ 01/5/1957 An Bình  

5 NGUYỄN THỊ NGỌ Nữ 13/02/1954 An Bình  

6 BÙI VĂN KIÊN Nam 08/3/1989 An Thanh  

7 HÀN VĂN THANH Nữ 08/01/1966 An Thanh  

8 VŨ THỊ THÀ Nữ 28/08/1966 An Thanh  

9 LẠI VĂN TÁM Nam 10/05/1979 An Thanh  

10 HÀN VĂN CHIẾN Nam 20/02/1973 An Thanh  

11 HÀN VĂN TƯƠNG Nam 10/08/1980 An Thanh  

12 BÙI THỊ THONG Nữ 08/09/1985 Đá Thần  

13 VŨ THỊ HẠNH Nữ 28/12/1979 Đá Thần  

14 TRIỆU VĂN KIÊN Nam 24/07/1977 Đá Thần  

15 HOÀNG THỊ TRONG Nữ 10/07/1960 Đá Thần  

16 VŨ VĂN LÝ Nam 15/02/1978 Xóm Đạt  

17 DƯƠNG MẠNH HUẤN Nam 23/11/1991 Xóm Đạt  

18 NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 20/12/1960 Xóm Đạt  

19 LƯU HẢI LÝ Nam 10/12/1952 Xóm Đạt  

20 LƯU THỊ DẦN Nữ 01/01/1936 Xóm Đạt  

21 NGUYỄN THỊ NỤ Nữ 04/09/1960 Xóm Đạt  

22 TRẦN VIẾT CĂM Nam 10/10/1966 Đoàn Kết  

23 HOÀNG VĂN TOÀN Nam 25/01/1961 Đoàn Kết  

24 VŨ THỊ THANH TÂM Nữ 02/10/1964 Đoàn Kết  

25 HOÀNG TRỌNG CHUNG Nam 26/03/1980 Đoàn Kết  

26 ĐINH VĂN HOÀNG Nam 04/06/1968 Đoàn Kết  

27 ĐỖ THỊ MINH Nữ 10/02/1949 Đoàn Kết  

28 TRẦN THỊ HẠNH Nữ 30/12/1953 Đoàn Kết  

29 DƯƠNG THỊ NHUNG Nữ 01/01/1951 Đoàn Kết  

30 TRẦN ĐÌNH MÃO Nam 21/11/1975 Đồng Bục  

31 HOÀNG VĂN MINH Nam 23/04/1945 Đồng Bục  

32 HOÀNG THỊ LIÊN Nữ 22/10/1944 Đồng Bục  

33 TRẦN XUÂN QUÝ Nam 26/05/1973 Đồng Bục  

34 TRÌNH THỊ NGA Nữ 26/03/1986 Đồng Bục  



35 PHAN TIẾN LOAN Nam 02/09/1977 Đồng Sầm  

36 TRẦN THỊ YẾN Nữ 27/07/1977 Đồng Sầm  

37 DƯƠNG VĂN THÂN Nam 28/03/1956 Đồng Sầm  

38 LƯƠNG VĂN TRANG Nam 11/07/1984 Đồng Sầm  

39 NGUYỄN DOÃN THUNG Nam 10/10/1955 Đồng Sầm  

40 TRẦN QUANG CHUNG Nam 17/01/1982 Xóm Hàng  

41 NGÔ THỊ HẢO Nữ 04/4/1981 Xóm Hàng  

42 TRƯƠNG VĂN HUYÊN Nam 16/9/1971 Xóm Hàng  

43 VŨ THỊ HUỆ Nữ 10/10/1960 Hồng Nghè  

44 TRẦN THỊ HỒNG Nữ 18/12/1946 Hồng Nghè  

45 NGUYỄN THỊ THANH Nữ 20/11/1961 Hồng Nghè  

46 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 05/02/1979 Hồng Nghè  

47 TRẦN THỊ GÁI Nữ 10/02/1947 Hồng Nghè  

48 LIỄU ĐỨC TÀI Nam 10/08/1954 Xóm Ngò  

49 ĐẶNG VĂN THỂ Nam 24/04/1982 Xóm Ngò  

50 LÊ THỊ HỢI Nữ 30/12/1930 Xóm Ngò  

51 VƯƠNG THỊ LOAN Nữ 24/04/1944 Xóm Ngò  

52 DƯƠNG THỊ THƯƠNG Nữ 15/9/1987 Xóm Sòng  

53 DƯƠNG VĂN THỰC Nam 09/03/1967 Xóm Sòng  

54 PHẠM THỊ ĐỊNH Nữ 05/10/1966 Xóm Sòng  

55 NGÔ THỊ TAM Nữ 08/12/1939 Xóm Sòng  

56 VŨ THỊ DỤNG Nữ 14/12/1959 Xóm Sòng  

57 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 16/05/1978 Tân Bình  

58 NGUYỄN THỊ HOÀN Nữ 03/01/1954 Tân Bình  

59 NGUYỄN THỊ THÁI Nữ 04/04/1962 Tân Bình  

60 VŨ ĐÌNH HƯỞNG Nam 17/01/1962 Tân Bình  

61 VŨ ĐÌNH HẬU Nam 23/07/1973 Tân Bình  

62 TÔ THỊ THÀNH Nữ 08/021975 Tân Bình  

63 TRẦN THỊ NGHÊNH Nữ 27/11/1936 Tân Bình  

64 TRƯƠNG VĂN THẢO Nam 02/03/1995 Tân Tiến  

65 TRƯƠNG VĂN SƠN Nam 18/03/1985 Tân Tiến  

66 NGÔ THỊ NHÀN Nữ 25/12/1947 Tân Tiến  

67 TRƯƠNG THỊ SÌN Nữ 07/08/1948 Tân Tiến  

68 ĐỖ VĂN CHÍ Nam 17/02/1977 Thác Vạng  

69 NGÔ THỊ TỀ Nữ 26/08/1946 Thác Vạng  

70 PHẠM THỊ MAI Nữ 28/04/1980 Thác Vạng  

71 NGÔ THỊ CẢNH Nữ 03/03/1953 Thác Vạng  



72 NGUYỄN VĂN QUÝ Nam 17/10/1957 Thác Vạng  

73 NGUYỄN THỊ CẬN Nữ 25/3/1942 Thống Nhất  

74 NGUYỄN VĂN HẠNH Nam 20/04/1975 Thống Nhất  

75 VŨ VĂN THẮNG Nam 06/06/1996 Thống Nhất  

76 CHU VĂN CHUNG Nam 06/08/1987 Thống Nhất  

77 LƯƠNG VĂN THÌN Nam 06/06/1964 Thống Nhất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO XÃ AN KHÁNH NĂM 2024 

 

Số 

TT 

Họ tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ Ghi chú 

1 HÀ TÔN CHUNG Nam 14/11/1954 Xóm  An Bình  

1 HÀN VĂN CHIẾN Nam 20/02/1973 Xóm An Thanh  

2 HÀN VĂN TƯƠNG Nam 10/08/1980 Xóm An Thanh  

3 TRIỆU VĂN KIÊN Nam 24/07/1977 Xóm Đá Thần  

4 HOÀNG THỊ TRONG Nữ 10/07/1960 Xóm Đá Thần  

5 LƯU THỊ DẦN Nữ 01/01/1936 Xóm Đạt  

6 NGUYỄN THỊ NỤ Nữ 04/09/1960 Xóm Đạt  

7 DƯƠNG THỊ NHUNG Nữ 01/01/1951 Đoàn Kết  

8 ĐINH VĂN HOÀNG Nam 04/06/1968 Đoàn Kết  

9 TRẦN THỊ HẠNH Nữ 30/12/1953 Đoàn Kết  

10 ĐỖ THỊ MINH Nữ 10/02/1949 Đoàn Kết  

11 TRẦN XUÂN QUÝ Nam 26/05/1973 Đồng Bục  

12 TRÌNH THỊ NGA Nữ 26/03/1986 Đồng Bục  

13 LÊ THANH BÌNH Nữ 29/03/1982 Đồng Bục  

14 NGUYỄN DOÃN THUNG Nam 10/10/1955 Đồng Sầm  

15 NGUYỄN THỊ TƯƠI Nữ 13/01/1967 Đồng Sầm  

16 LƯƠNG VĂN TRANG Nam 11/07/1984 Đồng Sầm  

17 NGUYỄN VĂN TRƯNG Nam 15/01/1966 Đồng Sầm  

18 NGUYỄN THỊ SÌN Nữ 18/01/1954 Đồng Sầm  

19 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 05/05/1979 Xóm Hàng  

20 NGUYẾN THỊ XUÂN Nữ 05/02/1979 Hồng Nghè  

21 LƯU THỊ THÔNG Nữ 01/01/1938 Hồng Nghè  

22 VƯƠNG THỊ LOAN Nữ 24/04/1944 Xóm Ngò  

23 LÊ VĂN TUẤN Nam 23/05/1996 Xóm Ngò  

24 TRẦN THỊ XUYẾN Nữ 14/05/1967 Xóm Ngò  

25 VŨ THỊ DỤNG Nữ 14/12/1959 Xóm Sòng  

26 NGÔ THỊ TAM Nữ 08/12/1939 Xóm Sòng  

27 TÔ THỊ THÀNH Nữ 08/02/1975 Xóm Tân Bình  

28 TRẦN VĂN LÂM Nam 10/10/1964 Xóm Tân Tiến  

29 TRẦN XUÂN ĐỊNH Nam 19/09/1983 Xóm Tân Tiến  

30 ĐỖ THỊ CHỒI Nữ 17/08/1958 Xóm Thác Vạng  

31 PHẠM THỊ MAI Nữ 28/04/1980 Xóm Thác Vạng  

32 NGÔ THỊ CẢNH Nữ 03/03/1983 Xóm Thác Vạng  



33 NGUYỄN VĂN QUÝ Nam 17/10/1957 Xóm Thác Vạng  

34 NGUYỄN THỊ THƠM Nữ 15/10/1962 Xóm Thống Nhất  

35 VŨ TRÍ THANH Nam 16/12/1984 Xóm Thống Nhất  

36 NÔNG THỊ ĐỊNH Nữ 06/11/1984 Xóm Thống Nhất  

37 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 30/10/1972 Xóm Thống Nhất  

38 NGUYỄN XUÂN THỊNH Nam 21/10/1937 Xóm Thống Nhất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2024 

 

Số 

TT 

Họ tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ Ghi chú 

1 ĐẶNG VĂN ĐẠI Nữ 20/08/1965 Xóm An Bình  

2 VŨ THỊ KIM Nữ 18/09/1973 Xóm An Thanh  

3 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 23/01/1934 Xóm An Thanh  

4 LÊ THỊ CHỜ Nữ 10/08/1952 Xóm An Thanh  

5 HOÀNG MINH TUẤN Nam 02/12/1985 Xóm Đá Thần  

6 VŨ VĂN THÀNH Nam 20/08/1971 Xóm Đá Thần  

7 NGUYỄN THỊ SÁU Nữ 06/07/1974 Xóm Đá Thần  

8 HOÀNG VĂN PHÚ Nam 14/03/1961 Xóm Đạt  

9 LƯƠNG THỊ HỒI Nữ 12/08/1946 Xóm Đạt  

10 LƯƠNG QUỐC VIỆT Nam 07/01/1980 Xóm Đạt  

11 LƯU VĂN HÀ Nam 23/07/1974 Xóm Đạt  

12 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 18/08/1951 Xóm Đoàn Kết  

13 NGUYỄN THẾ ĐẠT Nam 12/12/1973 Xóm Đoàn Kết  

14 VŨ THỊ THOẢ Nữ 26/06/1956 Xóm Đoàn Kết  

15 DƯƠNG THỊ THUÝ Nữ 22/11/1981 Xóm Đoàn Kết  

16 DƯƠNG VĂN ẤT Nam 03/03/1965 Xóm Đoàn Kết  

17 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 16/01/1964 Xóm Đoàn Kết  

18 NGUYỄN THỊ BÉ Nữ 20/03/1945 Xóm Đoàn Kết  

19 NGÔ THỊ NGHĨA Nữ 15/09/1956 Xóm Đoàn Kết  

20 DƯƠNG THỊ VIỆT Nữ 20/10/1967 Xóm Đoàn Kết  

21 TRÌNH VĂN THANH Nam 14/07/1954 Xóm Đồng Bục  

22 TRẦN DUY TÙNG Nam 23/04/1992 Xóm Đồng Bục  

23 ĐẶNG VĂN SINH Nam 03/01/1963 Xóm Đồng Bục  

24 DIỆP THỊ TÂM Nữ 03/04/1943 Xóm Đồng Sầm  

25 PHAN THANH CƯỜNG Nam 30/10/1964 Xóm Đồng Sầm  

26 PHẠM VĂN THANH Nam 22/06/1950 Xóm Đồng Sầm  

27 TRẦN VĂN LUẬN Nam 02/11/1974 Xóm Đồng Sầm  

28 NGÔ THỊ HỒNG Nữ 08/01/1978 Xóm Hàng  

29 TRẦN VĂN THỰC Nam 15/06/1987 Xóm Hồng Nghè  

30 TRẦN THỊ HỢP Nữ 17/121956 Xóm Hồng Nghè  

31 TRƯƠNG VĂN GIANG Nam 15/10/1994 Xóm Ngò  

32 PHAN VĂN HƯNG Nam 19/09/1971 Xóm Ngò  

33 LÊ THỊ BÍNH Nữ 22/11/1957 Xóm Sòng  



34 PHẠM VĂN SỸ Nam 16/07/1959 Xóm Sòng  

35 LƯƠNG THỊ LAN Nữ 08/06/1958 Xóm Sòng  

36 LÊ THỊ LIÊN Nữ 10/10/1952 Xóm Sòng  

37 LÊ QUANG PHI Nam 21/08/1955 Xóm Tân Bình  

38 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 05/10/1970 Xóm Tân Bình  

39 TRẦN VĂN QUÂN Nam 09/01/1986 Xóm Tân Tiến  

40 PHÙNG THỊ HUYỀN Nữ 12/08/1993 Xóm Thác Vạng  

41 NGÔ THỊ TÁM Nữ 22/12/1958 Xóm Thác Vạng  

42 TÔ THỊ LIÊN Nữ 12/03/1984 Xóm Thác Vạng  

43 NGUYỄN VĂN THÌN Nam 20/07/1957 Xóm Thác Vạng  

44 NGUYỄN VĂN QUÝ Nam 26/03/1960 Xóm Thống Nhất  
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